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ÔN TẬP CHỦ ĐỀ HÔ HẤP VÀ CHỦ ĐỀ TIÊU HÓA
Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng
A. hai lần hít vào và một lần thở ra.
B. một lần hít vào và một lần thở ra.
C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra.
D. một lần hít vào và hai lần thở ra.
Câu 2. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào ?
A. Cơ lưng xô và cơ liên sườn		B. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành
C. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu		D. Cơ liên sườn và cơ hoành
Câu 3. Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?
A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co
B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn
C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co
D. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn
Câu 4. Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?
A. Khí nitơ					B. Khí cacbônic
C. Khí ôxi					D. Khí hiđrô
Câu 5. Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng bao nhiêu ml khí nằm trong “khoảng chết” (không tham gia trao đổi khí) ?
A. 150 ml      	B. 200 ml		C. 100 ml      	D. 50 ml
Câu 6. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
A. bổ sung.		B. chủ động.		C. thẩm thấu.	D. khuếch tán.
Câu 7. Dung tích sống trung bình của nam giới người Việt nằm trong khoảng
A. 2500 – 3000 ml.			B. 3000 – 3500 ml.
C. 1000 – 2000 ml.			D. 800 – 1500 ml.
Câu 8. Lượng khí cặn nằm trong phổi người bình thường có thể tích khoảng bao nhiêu ?
A. 500 – 700 ml.				B. 1200 – 1500 ml.
C. 800 – 1000 ml.				D. 1000 – 1200 ml.
Câu 9. Khi chúng ta thở ra thì
A. cơ liên sườn ngoài co.			B. cơ hoành co.
C. thể tích lồng ngực giảm.		D. thể tích lồng ngực tăng.
Câu 10. Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng
A. dung tích sống của phổi.			B. lượng khí cặn của phổi.
C. khoảng chết trong đường dẫn khí.		D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp.
Câu 11. Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?
A. Axit nuclêic	B. Lipit		C. Vitamin		D. Prôtêin
Câu 12. Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào ?
A. Thực quản      	B. Ruột già		C. Dạ dày      	D. Ruột non
Câu 13. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?
A. Dạ dày      	B. Thực quản	C. Thanh quản      	D. Gan
Câu 14. Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá ?
A. Dạ dày      	B. Ruột non		C. Ruột già      	D. Thực quản
Câu 15. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày ?
A. Tá tràng      	B. Thực quản	C. Hậu môn      	D. Kết tràng
Câu 16. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?
A. Ruột thừ      	B. Ruột già		C. Ruột non      	D. Dạ dày
Câu 17. Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?
A. Khoang miệng				B. Dạ dày
C. Ruột non					D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 18. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành
A. glixêrol và vitamin.			B. glixêrol và axit amin.
C. nuclêôtit và axit amin.			D. glixêrol và axit béo.
Câu 19. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?
A. Vitamin      	B. Ion khoáng	C. Gluxit      	D. Nước
Câu 20. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?
A. Tuyến tuỵ	B. Tuyến vị		C. Tuyến ruột	D. Tuyến nước bọt
Câu 21. Trong nước bọt có chứa loại enzim nào ?
A. Lipaza      	B. Mantaza		C. Amilaza      	D. Prôtêaza
Câu 22. Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn ?
A. Răng cửa		B. Răng hàm	C. Răng nanh	D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 23. Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm ?
A. Lactôzơ      	B. Glucôzơ		C. Mantôzơ       	D. Saccarôzơ
Câu 24. Sự kiện nào dưới đây xảy ra khi chúng ta nuốt thức ăn ?
A. Tất cả các phương án còn lại				B. Khẩu cái mềm hạ xuống
C. Nắp thanh quản đóng kín đường tiêu hoá		D. Lưỡi nâng lên
Câu 25. Loại cơ nào dưới đây không có trong cấu tạo của thực quản ?
A. Tất cả các phương án còn lại		B. Cơ dọc
C. Cơ vòng					D. Cơ chéo
Câu 26. Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá
A. prôtêin.		B. gluxit.		C. lipit.		D. axit nuclêic.
Câu 27. Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì ?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.
Câu 28. Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu ?
A. 1 – 2 giờ		B. 3 – 6 giờ		C. 6 – 8 giờ		D. 10 – 12 giờ
Câu 29. Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây ?
1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị
2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị
3. Sự co bóp của các cơ dạ dày
A. 1, 2, 3		B. 1, 3		C. 2, 3		D. 1, 2
Câu 30. Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non ?
A. Tất cả các phương án còn lại		B. Lipit
C. Gluxit					D. Prôtêin
Câu 31. Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ ?
A. 1 loại      		B. 4 loại		C. 3 loại      		D. 2 loại
Câu 32. Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?
A. Tá tràng		B. Manh tràng	C. Hỗng tràng	D. Hồi tràng
Câu 33. Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào ?
A. Hồi tràng		B. Hỗng tràng	C. Dạ dày		D. Tá tràng
Câu 34. Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?
A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày
B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột
C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 35. Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu
A. đóng tâm vị.	B. mở môn vị.	C. đóng môn vị.	D. mở tâm vị.
Câu 36. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón ?
1. Ăn nhiều rau xanh		2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin
3. Uống nhiều nước		4. Uống chè đặc
A. 2, 3		B. 1, 3		C. 1, 2		D.1, 2, 3
Câu 37. Khi ăn rau sống không được rửa sạch, ta có nguy cơ
A. mắc bệnh sởi.				B. nhiễm giun sán.
C. mắc bệnh lậu.				D. nổi mề đay.
Câu 38. Loại đồ ăn/thức uống nào dưới đây tốt cho hệ tiêu hoá ?
A. Nước giải khát có ga			B. Xúc xích
C. Lạp xưởng				D. Khoai lang
Câu 39. Để răng chắc khoẻ, chúng ta nên sử dụng kem đánh răng có bổ sung
A. lưu huỳnh và phôtpho.			B. magiê và sắt.
C. canxi và flo.				D. canxi và phôtpho.
Câu 40. Bệnh đau dạ dày có thể phát sinh từ nguyên nhân nào dưới đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Căng thẳng thần kinh kéo dài
C. Ăn các loại thức ăn thô cứng hoặc quá cay nóng
D. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.



